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Bài 1: ( 2 điểm) Tính.

a) 

b)
Bài 2: ( 1 điểm) Giải phương trình:




Bài 3: ( 1,5 điểm) Cho hàm sốcó đồ thị (d1) và hàm số có đồ thị (d2).
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ.	
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.
Bài 4: ( 0.75 điểm) Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức:  V= 12 800 000 − 1 000 000.t  (đồng) tính từ năm 2020.
a. Hãy tính giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng vào năm 2022.
b. Sau bao nhiêu năm thì giá trị của chiếc máy tính bảng là 1 800 000 đồng?
[image: ]Bài 5: ( 1 điểm) . Điểm hạ cánh của một máy bay trực thăng ở giữa hai người quan sát A và B. Biết máy bay cách mặt đất là 180m, góc nhìn thấy máy bay tạo với mặt đất tại vị trí A là 400 và tại vị trí B là 300. Hãy tìm khoảng cách giữa hai vị trí A và B? (Làm tròn đến mét) 
Bài 6: (0.75 điểm) Mẹ của Hoa đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%. Do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên mẹ của Hoa được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Do đó mẹ của Hoa chỉ phải trả 196000 đồng cho món hàng đó. Hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?

Bài 7: ( 3 điểm) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O), từ M vẽ 2 tiếp tuyến MA; MB đến đường tròn (A; B là các tiếp điểm), vẽ đường kính AE, OM cắt AB tại H.
a) Chứng minh:OM AB 
b) ME cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh:  MD.ME = MH.MO
c) Gọi F là trung điểm của DE. OF cắt AB tại K. Chứng minh:  KD là tiếp tuyến của đường tròn (O)
HẾT
ĐÁP ÁN
Bài 1: ( điểm)

a) 

								0.5

												0.5

b)	1

	0.25

	0.5

= 	0.25
Bài 2: ( 1 điểm)

Giải phương trình:  	1

	

ĐK: 	0.25
Với điều kiện trên ta có phương trình

	

 	

 	0.25

 	0.25

 (nhận)	

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 	0.25
Bài 3: ( 1,5 điểm) Bảng giá trị đúng.		0.5


Vẽ đồ thị đúng.				0.5
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
1. 

Phương trình hoành độ giao điểm của  và :

				0.25



            Tọa độ giao điểm của  và :			0.25
Bài 4: ( 1 điểm)
a) Ta có: V = 12 800000 − 1000 000.t  (đồng) tính từ năm 2020.
      V  = 12800 000 − 1 000 000.(2022 – 2020)
    V=  10 800 000 (đồng)  						0.5
b) Ta có: 12800 000 − 1 000 000.t = 1800000  
⇔ - 1000 000 .t = -11 000 000
⇔ t = 11 (năm)							0.25
Vậy sau 11 năm thì giá trị của chiếc máy tính bảng còn là 1 800 000 đồng.	
Bài 5: ( 1 điểm)
[image: ]+ XétAHC vuông tại H có:
Tính AH = CH. Cot400	0.25							
+ XétAHC vuông tại H có:
Tính BH = CH. Cot300	0.25
+ Tính AB526 m		0.25
+ KL:				0.25
Bài 6: ( 0.75 điểm) Mẹ của Hoa đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%. Do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên mẹ của Hoa được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Do đó mẹ của Hoa chỉ phải trả 196000 đồng cho món hàng đó. Hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
Gọi x (đ) là giá ban đầu của món hàng khi không khuyến mãi (x > 0)	

Giá món hàng sau khi giảm 20%:  				:0,25đ

Giá món hàng sau khi giảm thêm 2%:			

Vì mẹ Hoa trả 196000 đ nên ta có: 			0,25đ
					
Kết luận									:0,25đ


Bài 7: ( 3 điểm) 
[image: ]








a)Ta có : OA = OB ( = R )						0.25
     và     MA = MB ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)		0.25
= >  OM là đường trung trực của AB 			0.25
= > OM  AB tại H						0.25
1. Cm:     AM2 = MD.ME 					0.25			
 Cm:    AM2 = MH.MO	0.25
Suy ra MD.ME = MH.MO	0.5
1. Cm: OF.OK = OD2						0.25						
Cm : ΔOFD đồng dạng ΔODK (c-g-c)				0.25			
Chứng minh :KD là tiếp tuyến của đường tròn (O)	0.25
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